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T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Sinh hóa TDTT               1YS401GHQ LT 30 H33 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
2 Phương Pháp NCKH 1ĐC106 LT 30 H34 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
3 pháp Luật Đại Cương 1QL101 LT 30 H35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
4 LL&PPHL TTCN 1 Golf 1GO001H TH 75 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
5 LL&PPHL TTCN 6 Golf 1GO006H TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
6 LL&PPHL TTCN Vo 6 1VO006H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
7 LL&PPHL TTCN Võ 5 1VO005H TH 75 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
8 LL&PPHL TTCN 8 BC 1BC008H TH 75 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
9 Nguyên lý Mác - LêNin 1 1ĐC301 LT 30 H33 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
10 Quản lý HCNN 1QL201 LT 30 H36 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
11 LL&PPHL TTCN 4 BC 1BC004H TH 75 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
12 LL&PPHL TTCN 1 TD 1TD001H TH 75 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
13 LL&PPHL TTCN 2 TD 1TD002H TH 75 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
14 LL&PPGD,HL Bóng bàn 1BB007H TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
15 LL&PPHL TTCN 6 BL 1BL006H TH 75 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
16 Đường lối TDTT 1QL103HYQ LT 30 H34 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
17 Lịch sử TDTT 1LL007 LT 30 H35 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
18 LL&PPHL TTCN Võ 5 1VO005H TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
19 Đo lường Thể thao 1ĐC102 LT 30 H33 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
20 LL&PP Giáo dục thể chất 1LL001H LT 30 H34 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
21 ĐLCM của Đảng CS Việt Nam 1ĐC303 LT 45 H42 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
22 Tâm lý học đại cương 1TL101 LT 30 H45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
23 Thống kê toán học 1ĐC101 LT 30 H35 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
24 Công tác đoàn đội 1TL203G LT 30 H52 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
25 Quản lý TTTT cao 1QL204H LT 30 H55 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
26 Triết học Mác-LêNin (SV Đợt 3) LT 30 H54 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
27 LL&PPHL,GD Thể dục 1TD007GYQ TH 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
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